
CĐT/ Thầu chính:
Cty CPXD Phương Đông

Địa chỉ: Vân Đồn, Quảng Ninh

KHU ĐÔ THỊ VÂN ĐỒN

CĐT/ Thầu chính: SK Nexilis
Địa chỉ: Malaysia

SK NEXILIS

CĐT/ Thầu chính: LG Display
Địa chỉ: Hải Phòng

LG DISPLAY

CĐT/ Thầu chính: Sungdo ENG Việt Nam
Địa chỉ: Bắc Ninh

WELVISTA

ALPHA GREEN TECH VINA

CĐT/ Thầu chính:
Cty Alpha Green Tech Vina
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Bắc Giang

HÓA DẦU LONG SƠN
CĐT/ Thầu chính:

Cty TNHH Hóa dầu Long Sơn
Địa chỉ: Bà Rịa, Vũng Tàu

CÔNG TY CP KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI SBC VIỆT NAM
VPGD: tầng 4, tòa nhà CT4 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhà máy: Lô CN 1-2, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, TP Hải Dương

CÔNG TY CP NHÀ KHUNG THÉP VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

(+84) 24 2210 6611

(+84) 24 2210 5511

VPGD: P 402, tầng 4, tòa nhà CT4 Vimeco, đường Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Nhà máy: Lô CN 1-2, KCN Tân Trường, Cẩm Giàng, TP Hải Dương
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Thành lập 
SEICO Group

Chính thức 
Sản Xuất 
tấm SP Deck

SP Deck 
có mặt trong 
gần 50 
công trình 
trong và 
ngoài nước

Đạt chứng 
chỉ hợp chuẩn

SP Deck

Chứng Chỉ

Lịch Sử Hình Thành
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Lịch sử hình thành

Giới thiệu

Form Deck

SP Deck

So sánh 
SP Deck và Form Deck

Tiêu chuẩn tính toán

Quy trình sản xuất

Quy trình đóng hàng

Quy trình 
lắp đặt và thi công
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trang 8
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trang 12

trang 13



Giới Thiệu
SP Deck được sản xuất bởi Seico với một dây chuyền nhập khẩu theo 

tiêu chuẩn JG/T 368:2012 (tương đương với JIS G 3532:2011).

SP Deck sử dụng tấm thép mạ đáp ứng tiêu chuẩn AS-1397. Thanh 

thép đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 1651- 2:2018.

SP Deck cho 

bước vượt nhịp 

dầm phụ đạt tới 

4.7 m, không cần 

cột chống. Giảm 

khối lượng thép 

dầm và tiết kiệm 

chi phí thi công.

Do tấm SP Deck có 

biên dạng gần 

phẳng nên bề mặt 

trần có tính thẩm 

mỹ vượt trội so với 

sàn deck truyền 

thống. Có thể bỏ qua 

công tác làm trần.

SP Deck đẩy nhanh 

tốc độ thi công sàn 

lên 50 % do đã có 

thép hàn sẵn. Rút 

ngắn quá trình thi 

công thép lớp dưới, 

nâng cao hiệu suất 

công việc.

Ưu Điểm Sản Phẩm

Form Deck

Loại sóng :

Chiều cao sóng:

Khổ rộng hiệu dụng:

Chiều dài:

Chiều dày tấm deck:

Độ mạ kẽm:

Độ cứng (cường độ):

Loại sóng :

Chiều cao sóng:

Khổ rộng hiệu dụng:

Chiều dài:

Chiều dày tấm deck:

Độ mạ kẽm:

Độ cứng (cường độ):

Loại sóng :

Chiều cao sóng:

Khổ rộng hiệu dụng:

Chiều dài:

Chiều dày tấm deck:

Độ mạ kẽm:

Độ cứng (cường độ):

3 sóng

70mm

890mm

1 - 12m

0.75~1.15 mm

Z80 ~ Z180

G300-G450

3 sóng

50mm

1000mm

1 - 12m

0.75~1.15 mm

Z80 ~ Z180

G300-G450

4 sóng

50mm

930mm

1 - 12m

0.75~1.15 mm

Z80 ~ Z180

G300~G450
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TẤM SÀN DECK - W 890

TẤM SÀN DECK - W 1000

TẤM SÀN DECK - W 930
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SP - Deck

Giàn xương thép:

Chiều cao xương thép:

Khổ rộng hiệu dụng:

Chiều dài:

Chiều dày tấm SP deck:

Độ mạ kẽm:

Độ cứng (cường độ):

2 giàn

70 ~ 250mm

400mm

1 - 9m

0.5~0.75 mm

Z80 - Z275

G300~G550

Giàn xương thép:

Chiều cao xương thép:

Khổ rộng hiệu dụng:

Chiều dài:

Chiều dày tấm SP deck:

Độ mạ kẽm:

Độ cứng (cường độ):

3 giàn

70 ~ 250mm

566mm

1 - 9m

0.5~0.75 mm

Z80 ~ Z275

G300~G550

415

200

5  ~   12

5  ~   12

8  ~   12

4  ~   7

4  ~   7

130 + 2

576

95 188 188 105

8  ~   12

60 + 3

120 + 2

BẢNG TRA TẤM SÀN SP - DECK

Ghi Chú:
- Giả thiết tính toán với hệ dầm sàn liên tục 5 nhịp trở lên.
- Giả thiết sử dụng bê tông cấp bền B25 (fck = 20 Mpa), thép mác CB300V(f

y
=300 Mpa) hoặc CB500V (F

y
 = 

500 Mpa).
- Giả thiết lớp hoàn thiện bề mặt sàn dày 50mm, tỉ trọng 1900 kg/m3.
- Luôn đảm bảo bề dày bê tông sàn không được vượt quá chiều dày bê tông tính toán trong suốt quá 
trình thi công.
- Không đổ bê tông tập trung tại vị trí giữa nhịp.

V

New

TẤM SÀN SP - DECK W 400 TẤM SÀN SP - DECK W 566

7SP Deck6 SP Deck
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BOTTOM BAR

o6 ~ o13

BOTTOM GALVANIZED STEEL SHEET
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LATTICE

o5 ~ o6



Bê tông
Đinh dàn

Lưới thép

Lưới thép

Đinh dànBê tông

DẦM PHỤ

THANH THÉP TRÊNTHÉP PHÂN BỐ
D10 @250

THÉP GIA CƯỜNG

LỚP TRÊN

ĐINH HÀN STUD

THÉP GIA CƯỜNG

LỚP DƯỚI

THANH THÉP DƯỚI
THÉP ĐAI

Phương án thi công sàn SP DECKSo Sánh SP DECK 
với FORM DECK

THI CÔNG
Thi công nhanh hơn tối thiểu 
30% so với Deck thường.

CHẤT LƯỢNG
Gia công cốt thép đảm bảo 
chính xác, không sai sót, dễ 
kiểm soát chất lượng.

THẨM MỸ
Biên dạng tấm nền gần phẳng 
nên có tính thẩm mỹ cao, có 
thể bỏ qua công tác làm trần.

BƯỚC VƯỢT NHỊP
Khả năng vượt nhịp lên tới hơn 
4m nên tiết kiệm khối lượng 
dầm phụ, tiết kiệm chi phí
 

THI CÔNG
Thi công không nhanh do 

mất thời gian đan thép sàn. 

CHẤT LƯỢNG
Khó kiểm soát chất lượng.

  

THẨM MỸ
Biên dạng sóng lớn, 

kém thẩm mỹ.

BƯỚC VƯỢT NHỊP
Bước vượt nhịp thấp, 

chỉ tối đa 2.5m

SP 
DECK

FORM 
DECK

9SP Deck8 SP Deck



Tiêu chuẩn tính toán của SP Deck

TCVN 2737 - 1995

Eurocode 1

TCVN 5574 - 2012

Eurocode 2

Eurocode 4

AISC 360-10

Tiêu chuẩn tính 
tải trọng tác động

Tiêu chuẩn tính kết cấu 
sàn SP Deck

Quy trình sản xuất

1. Thép cuộn 2. Tấm thép nền

3. Gia công cốt thép4. Hàn tấm nền với cốt thép

5. Đóng gói 6. Vận chuyển

11SP Deck10 SP Deck



Quy trình đóng hàng

Bước 1 Bước 2

Bước 3 Bước 4

Quy trình lắp đặt và thi công

1. Cẩu tấm SP Deck. 2. Rải tấm SP Deck theo bản vẽ thi công 
được duyệt. 

3. Hàn chống đầu tấm SP Deck xuống 
bề mặt dầm phụ một cách chắc chắn.

4. Hàn đinh chống cắt và đan lớp 
thép chống nứt.

5. Lắp đặt ke chặn bê tông cho sàn. 6. Đổ bê tông.

7. Hoàn thiện bề mặt

13SP Deck12 SP Deck


